
Tài liệu này nêu bật thông tin an toàn sản phẩm quan trọng của Hoa Kỳ nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn các yêu cầu để đưa sản phẩm tiêu dùng vào thị trường 
Hoa Kỳ. Văn bản không phải là một tuyên bố toàn diện về các yêu cầu pháp lý hoặc chính sách và không nên dựa vào cho mục đích đó. Hơn nữa, theo thời gian, tài 
liệu có thể không phản ánh thông tin mới nhất. Độc giả nên tham khảo các phiên bản chính thức của các đạo luật và quy định của Hoa Kỳ khi đưa ra quyết định có 
thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tuân thủ của sản phẩm. Tài liệu này do Nhân viên CPSC chuẩn bị. Nó chưa được Ủy ban xem xét hoặc phê duyệt và có thể không 
phản ánh quan điểm của Ủy ban. 
 

 

 

 

ỦY BAN AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG HOA KỲ  
An toàn Trẻ em: Thông tin Tóm tắt về các Bộ phận Nhỏ, 16 C.F.R. Phần 1501 

Th        Tháng Ba 2023  
 
Tôi có thể lấy bản sao của quy định về các bộ phận 
nhỏ ở đâu? 
 
Những yêu cầu này được công bố trong Bộ luật Quy định 
Liên bang ở Tiêu đề 16, Phần 1501 và § 1500.18 (a)(9), với 
thêm thông tin liên quan trong 16 C.F.R. §1500.50-.53.  
 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với các bộ phận 
nhỏ, quý vị có thể truy cập trang Giáo dục Kinh doanh CPSC: 
http://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing hoặc gửi 
email tới địa chỉ: international@cpsc.gov. 

Mục đích của quy định đối với bộ phận nhỏ là gì? 
 
Quy định này ngăn ngừa tử vong và thương tích cho trẻ em dưới ba 
tuổi vì mắc nghẹn, hít vào hoặc nuốt phải những vật nhỏ mà chúng 
có thể “cho vào miệng”. Quy định cấm đồ chơi và các mặt hàng 
khác dành cho trẻ em dưới ba tuổi sử dụng mà bản thân nó là hoặc 
có các bộ phận nhỏ, hoặc tạo ra các bộ phận nhỏ khi bị vỡ. 
 

Sản phẩm nào phải đáp ứng quy định này? 
 
Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm dành cho trẻ em dưới ba 
tuổi sử dụng. Các sản phẩm này bao gồm một loạt các mặt hàng như 
đồ chơi, búp bê, đồ chơi xếp hình và đồ nội thất cho trẻ sơ sinh. Xem 
16 C.F.R. Phần 1501.2 để có danh sách chi tiết hơn. Quy định này 
cũng áp dụng cho một số sản phẩm lâu bền dành cho trẻ sơ sinh hoặc 
trẻ mới biết đi như sân chơi, xe đẩy, ghế đung đưa cho trẻ sơ sinh. 
Xem 16 C.F.R 1215 tới 1239 và 1241 để có danh sách chi tiết. 
 

Bộ phận nhỏ là gì? 
 
Một bộ phận nhỏ là bất kỳ vật thể nào mà vừa khít hoàn toàn với 
một hình trụ kiểm nghiệm được thiết kế đặc biệt, dài 2,25 inch 
/57.10mm x rộng 1,25 inch /31.70mm, tương đương với kích thước 
của cổ họng mở rộng hoàn toàn của trẻ em dưới ba tuổi. (Xem hình 
Dụng cụ Kiểm tra các Bộ phận Nhỏ và Xem 16 C.F.R. 1501.4.) Một 
bộ phận nhỏ có thể là: 

(1) Toàn bộ đồ chơi hoặc mặt hàng. 
(2) Một phần riêng biệt của đồ chơi, trò chơi hoặc mặt hàng 

khác. 
(3) Một mảnh đồ chơi hoặc mặt hàng bị vỡ trong quá trình kiểm 

nghiệm mô phỏng việc trẻ em sử dụng hoặc sử dụng quá 
mức.

 
Nếu một bộ phận nhỏ vừa khít hoàn toàn trong hình trụ, và bộ 
phận đó từ đồ chơi hoặc sản phẩm được dành cho trẻ em dưới 
ba tuổi sử dụng, khi phân tích mô tả trong 16 C.F.R phần 
1501 được áp dụng, thì đồ chơi hoặc sản phẩm đó sẽ bị cấm vì 
bộ phận nhỏ đó gây nguy cơ nghẹt thở. 
 

Dụng cụ Kiểm tra các Bộ phận Nhỏ 
 

Làm thế nào các nhà sản xuất có thể xác định đồ chơi 
và các sản phẩm khác được “dành cho” trẻ em dưới 3 
tuổi sử dụng? 
(1) Quy định liệt kê các ví dụ tổng quát các loại sản phẩm dành 

cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng. 16 C.F.R. 1501.2 (a). 
(2) Quy định sử dụng ba yếu tố để xác định xem đồ chơi 

có dành cho trẻ em dưới ba tuổi sử dụng hay không: 
mục đích đã tuyên bố của nhà sản xuất, như độ tuổi 
được ghi trên nhãn; quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị 
sản phẩm cho trẻ em ở một độ tuổi nhất định sử 
dụng; và liệu sản phẩm hoặc đồ chơi có thường được 
công nhận là dành cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng hay 
không. 16 C.F.R. 1501.2(b) 

(3) Quy định này không áp dụng cho đồ chơi hoặc mặt hàng 
chỉ dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên sử dụng. 16 C.F.R. § 
1501.2(c) 
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Làm thế nào để nhà sản xuất quyết định xem liệu một 
đồ chơi hoặc sản phẩm khác thường được công nhận 
là dành cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng? 
 

(1) Ấn phẩm của CPSC, gọi là “Hướng dẫn Ngắn gọn của Nhà 
sản xuất cho việc dán nhãn đồ chơi theo độ tuổi: Khớp các 
đặc điểm của đồ chơi với độ tuổi của trẻ em”, có thể giúp 
quý vị khớp các đặc điểm của sản phẩm với độ tuổi của trẻ 
em mà việc sử dụng nó thường được công nhận. Để lấy một 
bản sao, xin truy cập trang Giáo dục Kinh doanh CPSC: 
http://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing 

(2) Yêu cầu xác định độ tuổi của sản phẩm bởi một phòng thí 
nghiệm tiến hành kiểm nghiệm sự tuân thủ quy định này 
hoặc bởi một người khác hoặc công ty có chuyên môn trong 
lĩnh vực này. 

Có bất kỳ đồ chơi và sản phẩm nào được miễn trừ khỏi 
các quy định về bộ phận nhỏ không? 
 

(1) Quy định này không áp dụng cho đồ chơi hoặc mặt hàng chỉ 
dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên sử dụng. 16 C.F.R. § 
1501.2(c). 

(2) Ngoài ra, bóng bay, sách và các mặt hàng khác làm bằng 
giấy, đĩa nhạc có vòng, vật liệu viết như bút chì màu, phấn, 
bút chì và bút mực, đất nặn và các sản phẩm tương tự, sơn 
ngón tay, màu nước và các bộ đồ chơi dùng để sơn được 
miễn trừ vì chúng không thể được sản xuất theo cách sẽ ngăn 
chúng vỡ thành các bộ phận nhỏ khi được kiểm nghiệm về 
việc sử dụng và sử dụng quá mức. Quần áo và phụ kiện dành 
cho trẻ em chẳng hạn như nút và nơi rút dây giày, các sản 
phẩm chải chuốt, cho ăn và vệ sinh như ghim và kẹp tã, kẹp 
tóc, bàn chải đánh răng, ly uống nước, bát đĩa và dụng cụ ăn 
uống cũng được miễn trừ vì chúng cần phải nhỏ để thực hiện 
đúng chức năng đã định. 16 C.F.R. § 1501.3. 

(3) Xúc xắc và núm vú giả phải tuân theo các yêu cầu về bộ 
phận nhỏ của riêng chúng. 16 C.F.R. §§ 1510.3 và 1511.4 
(d). 

(4) Sản phẩm dành cho trẻ em dưới ba tuổi sử dụng phải đáp 
ứng các yêu cầu của quy định về các bộ phận nhỏ, trừ khi 
sản phẩm đó là một trong những mặt hàng được miễn trừ 
cụ thể khỏi quy định. 

Đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em dưới ba tuổi 
phải đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm nào đối với 
các bộ phận nhỏ? 
 
Những đồ chơi và sản phẩm này không được giải phóng các mảnh 
cỡ vừa khít hoàn toàn vào hình trụ các bộ phận nhỏ sau khi kiểm 
nghiệm về va đập, uốn, xoắn, lực căng và nén. Các kiểm nghiệm 
này mô phỏng các lực mà đồ chơi và sản phẩm có thể trải qua 
trong quá trình sử dụng bình thường và dùng quá mức bởi trẻ em 
dưới 3 tuổi. Nếu các lực này làm cho các bộ phận bị vỡ ra và lọt 
vào hình trụ, thì những bộ phận đó có nguy cơ gây nghẹt thở, hít 
vào hoặc nuốt phải cho trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài ra, 16 C.F.R. § 
1500.51 có các quy trình kiểm nghiệm và các lực mô phỏng việc 
trẻ 0-18 tháng tuổi sử dụng và sử dụng quá mức. 16 C.F.R. § 
1500.52 có các quy trình kiểm nghiệm và các lực mô phỏng việc 
trẻ từ 18-36 tháng tuổi sử dụng và sử dụng quá mức. 

Có bất kỳ yêu cầu nào khác nhằm bảo vệ trẻ em dưới 

3 tuổi khỏi bị nghẹt thở bởi các bộ phận nhỏ không? 
 
Có. Đồ chơi và trò chơi mà bản thân nó là hoặc có các bộ phận nhỏ 
được sản xuất và dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi sử dụng phải được 
dán nhãn để cảnh báo người mua không mua cho trẻ em dưới 3 tuổi vì 
trẻ có thể bị hóc các bộ phận nhỏ. Các viên bi, bóng nhỏ và bóng bay 
cũng cần các cảnh báo tương tự. Xem 16 C.F.R. § 1500.19 

CPSC có bất kỳ hướng dẫn hoặc quy định nào khác mà 
tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em dưới ba tuổi phải 
đáp ứng không? 
 
Có. Đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em không được có các 
đầu nhọn gây nguy hiểm (16 C.F.R. § 1500.48) hoặc các cạnh gây 
nguy hiểm (16 C.F.R § 1500.49), có sơn hoặc lớp phủ bề mặt tương 
tự nào có chứa hơn .009% chì (16 C.F.R. Phần 1303), chứa các hóa 
chất nguy hiểm (16 C.F.R. §1500.3 (a) (15)), hoặc vượt quá giới hạn 
dễ cháy (16 C.F.R. § 1500.44). 
 
Các sản phẩm, đồ chơi cho trẻ em dưới ba tuổi nào phải 
đáp ứng thêm các quy định nào? 
 

Núm vú giả - 16 C.F.R. phần 1511 
Xúc xắc - 16 C.F.R. phần 1510 
Quả bóng nhỏ 16 C.F.R. §1500.18(a)(17) 
Gối, gối đệm cho trẻ sơ sinh - 16 C.F.R. § 
1500.18(a)(16) 
Ghế đung đưa và Đồ nhún nhảy - 16 C.F.R. 
§1500.18(a)(6) 
Một số sản phẩm lâu bền nhất định dành cho trẻ sơ 
sinh hoặc trẻ mới biết đi – 16 C.F.R. các phần từ 1215 
tới 1239 và 1241 
Đồ chơi chạy bằng điện - 16 C.F.R. phần1505 
Búp bê, Đồ chơi nhồi bông và các sản phẩm khác có 
thể gây trầy sướt hoặc vết thương. 16 C.F.R. §§ 
1500.18(a)(1), (2), (3) 
 
 
Đồ chơi – Thông số Kỹ thuật An toàn Tiêu dùng Tiêu 
chuẩn với An toàn Đồ chơi, Hiệp hội Kiểm nghiệm Vật 
liệu Hoa Kỳ (ASTM) F963-17; 16 C.F.R. phần 1250 
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